
PHẠM LÊ HẠNH NGUYÊN
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BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:
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CÐ CK 20E

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 5

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:
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6.36.05.710.001/01/2001TuấnTrần Ngọc03011915921

7.99.05.910.001/09/2002AnNguyễn Tấn03012013952

5.14.05.210.021/09/2002BảoDương Hoài03012013973

5.24.06.27.030/11/2002BảoTrần Hoài03012013984

7.66.09.110.024/03/2002BảoTrần Lê Gia03012013995

6.76.06.710.011/10/2002BằngBùi Trọng03012014006

7.89.05.810.028/05/2002BắcNguyễn Văn03012014017

8.28.08.010.026/09/2002ByPhạm Thế03012014028

5.26.04.44.001/01/2002ChiếnPhạm Đình03012014059

5.95.06.010.025/01/2002ChíLại Dương Quốc030120140610

8.88.09.510.010/10/2002CườngNguyễn Minh030120140711

2.50.04.47.010/05/2002DanhHồ Nguyễn Thành030120140812

7.36.08.210.003/11/2002DanhNguyễn Đặng Công030120140913

9.59.010.010.006/08/2001DuyLê Hữu030120141014

7.98.07.210.018/06/2002DũngHuỳnh Trung030120141215

5.44.05.910.002/03/2002ĐạtHồ Phát030120141416

6.04.07.510.011/10/2002ĐạtNguyễn Thành030120141517

7.57.07.610.005/01/2002ĐạtNguyễn Tiến030120141618

7.08.05.110.006/04/1999ĐạtPhạm Tiến030120141719

5.33.07.010.029/03/2002ĐứcLê Huỳnh030120141820

5.85.06.67.006/12/2000HảiLê Lý030120142021

5.46.04.94.002/02/2002HậuBùi Văn030120142122

6.04.07.610.023/08/2002HậuChâu Văn030120142223

6.44.08.510.004/06/2002HậuNguyễn Phúc030120142324

5.34.06.57.011/11/2002HiếuNguyễn Minh030120142525

6.87.05.810.025/07/2002HiệpHà Hoàng030120142626

7.98.07.210.005/12/2002HoaHuỳnh Nhật030120142727

6.35.06.910.009/10/2002HồLê Long030120142928

6.34.08.210.010/06/1998HuyNguyễn Hoàng030120143129

8.48.08.410.003/10/2002HuyPhan Thanh030120143330

6.46.06.110.017/02/2002HưngNguyễn Đặng Tiến030120143631

2.90.06.34.006/05/2002KhangNgô Đình030120143832

8.08.07.510.029/04/2002KhanhPhan Duy030120143933
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5.83.08.210.024/10/2002KhôiTrịnh Minh030120144134

7.77.08.110.010/02/2002KhởiHà Văn030120144235

6.98.05.47.008/07/2002LịnhDương Ngọc030120144536

8.06.09.910.002/03/2002LộcNguyễn Thành030120144737

7.55.09.910.025/10/2002LuậtNguyễn Đức030120144938

4.74.05.84.027/09/2002LựcLê Tiến030120145039

4.01.07.17.029/11/2002MẫnBùi Quang030120145140

7.47.07.310.016/10/2000NghĩaTrần Đại030120145341

4.23.04.210.003/12/2002NghĩaTrần Hữu030120145442

7.67.08.67.030/10/2002NguyênKiều Trí030120145543

5.23.06.810.024/10/2002NhơnPhan Hoàng030120145644

9.49.09.710.025/02/2002NhựtLê Minh030120145745

9.810.09.410.002/07/2002NhựtNguyễn Minh030120145846

4.62.06.410.029/07/2002PhiTrần Hữu030120146147

6.97.06.87.015/04/2002PhongPhạm Thuận030120146248

6.95.08.510.014/09/2002PhúTrần Đình030120146349

8.98.09.810.030/01/2002PhướcNguyễn Văn Tấn030120146550

6.04.07.610.004/12/2002QuốcPhan Cao030120146751

7.97.08.510.009/07/2002SangNguyễn Thành030120146852

4.22.05.610.003/10/2002SơnNguyễn Công030120146953

10.010.010.010.025/10/2002SơnNguyễn Kim030120147054

9.49.09.710.024/05/2002ThànhNguyễn Tấn030120147155

6.06.06.54.027/10/2002ThắngHồ Thanh030120147256

3.91.05.910.001/02/2002ThiệnĐỗ Quang030120147357

7.68.06.510.015/08/2002ThuậnTrần Nam030120147458

6.96.07.310.028/07/2002ThươngVõ Văn Hoài030120147559

9.59.010.010.002/12/2002TiếnNguyễn Minh030120147760

8.17.08.910.008/06/2002TínTrần Ngọc030120147861

7.86.09.610.006/02/2002TínĐặng Nguyễn Trung030120147962

7.77.08.110.003/04/2002TínNgô Trung030120148063

7.36.08.210.009/08/2002ToànMai Minh030120148264

8.17.09.010.019/03/2002TriệuNguyễn Lê Thành030120148365

6.56.07.17.010/02/2002TrungNguyễn Chí030120148466

5.44.06.010.026/05/2002TrungNguyễn Vũ Thành030120148567

6.86.06.910.021/11/2002TrườngLý Quan030120148668

6.45.07.310.006/10/2002TrựcVõ Trung030120148769

7.97.08.610.015/11/2002TuấnĐào Minh030120148870

7.46.09.27.020/10/2002TúBùi Tuấn030120149071

10.010.010.010.017/02/2002VũTrà Thanh030120149272
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HG-CÐCK18E-
QTDN6.09.02.74.014/06/2000TâmBùi Minh030118149373

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

PHẠM LÊ HẠNH NGUYÊN

BỘ MÔN KINH TẾ Ngày 06 tháng 01 năm 2023

2(2.7%)6(8.2%)12(16.4%)19(26%)19(26%)8(11%)7(9.6%)73(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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